
DANH SÁCH RÀ SOÁT HỒ SƠ TRỄ HẠN TRÊN HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA
Thành phố Chí Linh (ngày 05/03/2024)

STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả kq Đơn vị Ngày trả kq
Tình trạng

giải quyết HS Tình trạng rà soát Ghi chú

1 H23.21-240223-0006 23/02/2024 4/3/2024 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

2 H23.21-240223-0018 23/02/2024 4/3/2024 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

3 H23.21-240223-0002 23/02/2024 4/3/2024 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

4 H23.21-240223-0009 23/02/2024 4/3/2024 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

5 H23.21-240222-0004 23/02/2024 28/02/2024 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

6 H23.21-240223-0001 23/02/2024 28/02/2024 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

7 H23.21-240223-0017 23/02/2024 4/3/2024 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

8 H23.21-240223-0022 23/02/2024 4/3/2024 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

9 H23.21-240222-0019 22/02/2024 1/3/2024 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

10 H23.21-240222-0008 22/02/2024 1/3/2024 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

11 H23.21-240222-0016 22/02/2024 27/02/2024 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

12 H23.21-240222-0001 22/02/2024 1/3/2024 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

13 H23.21-240222-0020 22/02/2024 27/02/2024 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

14 H23.21-240222-0022 22/02/2024 27/02/2024 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

15 H23.21-240222-0009 22/02/2024 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

16 H23.21-240220-0016 21/02/2024 26/02/2024 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

17 H23.21-240221-0002 21/02/2024 26/02/2024 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương



18 H23.21-240220-0017 20/02/2024 28/02/2024 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

19 H23.21-240220-0011 20/02/2024 28/02/2024 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

20 H23.21-240220-0024 20/02/2024 28/02/2024 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

21 H23.21-240215-0004 15/02/2024 1/3/2024 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

22 H23.21-240205-0015 5/2/2024 4/3/2024 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

23 H23.21-240205-0005 5/2/2024 4/3/2024 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

24 H23.21-240205-0003 5/2/2024 4/3/2024 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

25 H23.21-240131-0010 5/2/2024 4/3/2024 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

26 H23.21-240202-0010 2/2/2024 1/3/2024 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

27 H23.21-240202-0006 2/2/2024 1/3/2024 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

28 H23.21-231229-0004 29/12/2023 4/1/2024 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

29 H23.21-231229-0003 29/12/2023 4/1/2024 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

30 H23.21-231229-0006 29/12/2023 4/1/2024 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

31 H23.21-230629-0014 29/06/2023 4/7/2023 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

32 H23.21-230627-0028 27/06/2023 11/7/2023 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

33 000.00.21.H23-220729-0001 29/07/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

34 000.00.21.H23-220717-0003 17/07/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

35 000.00.21.H23-220717-0002 17/07/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

36 000.00.21.H23-220713-0016 13/07/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

37 000.00.21.H23-220712-0003 12/7/2022 9/8/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương



38 000.00.21.H23-220712-0008 12/7/2022 9/8/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

39 000.00.21.H23-220712-0004 12/7/2022 9/8/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

40 000.00.21.H23-220712-0019 12/7/2022 9/8/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

41 000.00.21.H23-220712-0010 12/7/2022 9/8/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

42 000.00.21.H23-220710-0001 11/7/2022 8/8/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

43 000.00.21.H23-220711-0030 11/7/2022 8/8/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

44 000.00.21.H23-220711-0009 11/7/2022 8/8/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

45 000.00.21.H23-220711-0026 11/7/2022 8/8/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

46 000.00.21.H23-220711-0013 11/7/2022 8/8/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

47 000.00.21.H23-220711-0029 11/7/2022 8/8/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

48 000.00.21.H23-220711-0020 11/7/2022 8/8/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

49 000.00.21.H23-220711-0028 11/7/2022 8/8/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

50 000.00.21.H23-220711-0014 11/7/2022 8/8/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

51 000.00.21.H23-220711-0012 11/7/2022 8/8/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

52 000.00.21.H23-220711-0011 11/7/2022 8/8/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

53 000.00.21.H23-220615-0009 15/06/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

54 000.00.21.H23-220608-0003 8/6/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

55 000.00.21.H23-220606-0010 6/6/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

56 000.00.21.H23-220606-0001 6/6/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

57 000.00.21.H23-220604-0001 4/6/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương



58 000.00.21.H23-220604-0002 4/6/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

59 000.00.21.H23-220604-0003 4/6/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

60 000.00.21.H23-220603-0003 3/6/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

61 000.00.21.H23-220603-0024 3/6/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

62 000.00.21.H23-220603-0022 3/6/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

63 000.00.21.H23-220602-0068 2/6/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

64 000.00.21.H23-220601-0040 1/6/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

65 000.00.21.H23-220519-0032 19/05/2022 24/05/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

66 000.00.21.H23-220512-0001 12/5/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

67 000.00.21.H23-220510-0044 10/5/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

68 000.00.21.H23-220506-0088 6/5/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

69 000.00.21.H23-220506-0127 6/5/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

70 000.00.21.H23-220505-0122 5/5/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

71 000.00.21.H23-220504-0001 4/5/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

72 000.00.21.H23-220504-0117 4/5/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

73 000.00.21.H23-220504-0119 4/5/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

74 000.00.21.H23-220504-0118 4/5/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

75 000.00.21.H23-220429-0030 29/04/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

76 000.00.21.H23-220429-0033 29/04/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

77 000.00.21.H23-220427-0079 27/04/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương



78 000.00.21.H23-220401-0026 1/4/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

79 000.00.21.H23-220401-0020 1/4/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

80 000.00.21.H23-220331-0011 31/03/2022 1/4/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương 4/4/2022

81 000.00.21.H23-220325-0085 25/03/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

82 000.00.21.H23-220322-0184 22/03/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

83 000.00.21.H23-220307-0107 7/3/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

84 000.00.21.H23-220303-0006 3/3/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

85 000.00.21.H23-220302-0097 2/3/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

86 000.00.21.H23-220301-0088 1/3/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

87 000.00.21.H23-220301-0001 1/3/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

88 000.00.21.H23-220301-0002 1/3/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

89 000.00.21.H23-220301-0003 1/3/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

90 000.00.21.H23-220228-0022 28/02/2022 UBND Thành phố Chí Linh -
Tỉnh Hải Dương

91
H23.21.26-240223-0004 23/02/2024 1/3/2024 UBND phường Văn An - Thành

phố Chí Linh - tỉnh Hải Dương

92
H23.21.26-240223-0003 23/02/2024 1/3/2024 UBND phường Văn An - Thành

phố Chí Linh - tỉnh Hải Dương

93
H23.21.26-240223-0012 23/02/2024 1/3/2024 UBND phường Văn An - Thành

phố Chí Linh - tỉnh Hải Dương

94
H23.21.26-240223-0016 23/02/2024 1/3/2024 UBND phường Văn An - Thành

phố Chí Linh - tỉnh Hải Dương



95
H23.21.26-240222-0023 22/02/2024 29/02/2024 UBND phường Văn An - Thành

phố Chí Linh - tỉnh Hải Dương

96
H23.21.26-240222-0007 22/02/2024 29/02/2024 UBND phường Văn An - Thành

phố Chí Linh - tỉnh Hải Dương

97
H23.21.26-240222-0011 22/02/2024 29/02/2024 UBND phường Văn An - Thành

phố Chí Linh - tỉnh Hải Dương

98
H23.21.26-240116-0004 16/01/2024 26/02/2024 UBND phường Văn An - Thành

phố Chí Linh - tỉnh Hải Dương

99
H23.21.26-240111-0007 11/1/2024 21/02/2024 UBND phường Văn An - Thành

phố Chí Linh - tỉnh Hải Dương

100
H23.21.37-240201-0001 1/2/2024 4/3/2024

UBND phường Hoàng Tiến -
Thành phố Chí Linh - tỉnh Hải
Dương

101
H23.21.37-230717-0012 17/07/2023 30/11/2023

UBND phường Hoàng Tiến -
Thành phố Chí Linh - tỉnh Hải
Dương

102
G22.99-221021-0101365 21/10/2022

UBND phường Hoàng Tiến -
Thành phố Chí Linh - tỉnh Hải
Dương

103
G22.99-221021-0101179 21/10/2022

UBND phường Hoàng Tiến -
Thành phố Chí Linh - tỉnh Hải
Dương

104
G22.99-220419-010800 19/04/2022

UBND phường Hoàng Tiến -
Thành phố Chí Linh - tỉnh Hải
Dương

105
G22.99-220419-010838 19/04/2022

UBND phường Hoàng Tiến -
Thành phố Chí Linh - tỉnh Hải
Dương

106
H23.21.34-240219-0002 19/02/2024 21/02/2024 UBND phường Tân Dân - Thành

phố Chí Linh - tỉnh Hải Dương

107
H23.21.34-231208-0001 8/12/2023 11/12/2023 UBND phường Tân Dân - Thành

phố Chí Linh - tỉnh Hải Dương



108
H23.21.34-231208-0002 8/12/2023 11/12/2023 UBND phường Tân Dân - Thành

phố Chí Linh - tỉnh Hải Dương

109
H23.21.34-231122-0010 22/11/2023 12/4/2024 UBND phường Tân Dân - Thành

phố Chí Linh - tỉnh Hải Dương

110
H23.21.34-231117-0014 17/11/2023 24/11/2023 UBND phường Tân Dân - Thành

phố Chí Linh - tỉnh Hải Dương

111
H23.21.29-230314-0003 14/03/2023 17/04/2023

UBND phường Bến Tắm -
Thành phố Chí Linh - tỉnh Hải
Dương

112
G22.99-221006-013858 6/10/2022

UBND phường Bến Tắm -
Thành phố Chí Linh - tỉnh Hải
Dương

113
G22.99-220603-010643 3/6/2022

UBND phường Bến Tắm -
Thành phố Chí Linh - tỉnh Hải
Dương

114
G22.99-220603-010600 3/6/2022

UBND phường Bến Tắm -
Thành phố Chí Linh - tỉnh Hải
Dương

115
H23.21.27-240223-0023 23/02/2024 1/3/2024

UBND phường Chí Minh -
Thành phố Chí Linh - tỉnh Hải
Dương

116
H23.21.27-240223-0025 23/02/2024 1/3/2024

UBND phường Chí Minh -
Thành phố Chí Linh - tỉnh Hải
Dương

117
H23.21.27-231207-0003 7/12/2023 14/12/2023

UBND phường Chí Minh -
Thành phố Chí Linh - tỉnh Hải
Dương

118
H23.21.27-231123-0020 24/11/2023 26/12/2023

UBND phường Chí Minh -
Thành phố Chí Linh - tỉnh Hải
Dương

119
H23.21.28-240112-0003 12/1/2024 22/02/2024

UBND phường Cộng Hòa -
Thành phố Chí Linh - tỉnh Hải
Dương

120
H23.21.28-231030-0001 30/10/2023 1/12/2023

UBND phường Cộng Hòa -
Thành phố Chí Linh - tỉnh Hải
Dương



121
H23.21.28-231005-0034 5/10/2023 8/11/2023

UBND phường Cộng Hòa -
Thành phố Chí Linh - tỉnh Hải
Dương

122
H23.21.28-230627-0015 27/06/2023 10/11/2023

UBND phường Cộng Hòa -
Thành phố Chí Linh - tỉnh Hải
Dương

123
H23.21.23-240119-0008 19/01/2024 29/02/2024 UBND phường Sao Đỏ - Thành

phố Chí Linh - tỉnh Hải Dương

124
H23.21.23-230412-0002 12/4/2023 19/05/2023 UBND phường Sao Đỏ - Thành

phố Chí Linh - tỉnh Hải Dương

125
H23.21.23-230412-0003 12/4/2023 19/05/2023 UBND phường Sao Đỏ - Thành

phố Chí Linh - tỉnh Hải Dương

126
H23.21.30-240119-0019 19/01/2024 29/02/2024

UBND phường Hoàng Tân -
Thành phố Chí Linh - tỉnh Hải
Dương

127
H23.21.30-240119-0020 19/01/2024 29/02/2024

UBND phường Hoàng Tân -
Thành phố Chí Linh - tỉnh Hải
Dương

128
000.27.21.H23-220429-0001 29/04/2022 7/6/2022

UBND phường Hoàng Tân -
Thành phố Chí Linh - tỉnh Hải
Dương

129
H23.21.24-240223-0014 23/02/2024 1/3/2024 UBND phường Phả Lại - Thành

phố Chí Linh - tỉnh Hải Dương

130
H23.21.24-240223-0002 23/02/2024 1/3/2024 UBND phường Phả Lại - Thành

phố Chí Linh - tỉnh Hải Dương

131
H23.21.24-240222-0011 22/02/2024 29/02/2024 UBND phường Phả Lại - Thành

phố Chí Linh - tỉnh Hải Dương

132
H23.21.25-231212-0007 12/12/2023 16/01/2024 UBND phường Thái học - Thành

phố Chí Linh - tỉnh Hải Dương

133
H23.21.25-231212-0008 12/12/2023 16/01/2024 UBND phường Thái học - Thành

phố Chí Linh - tỉnh Hải Dương



134
H23.21.35-231207-0005 7/12/2023 8/12/2023 UBND phường An Lạc - Thành

phố Chí Linh - tỉnh Hải Dương

135
H23.21.35-230209-0003 9/2/2023 UBND phường An Lạc - Thành

phố Chí Linh - tỉnh Hải Dương

136
H23.21.41-240105-0003 5/1/2024 12/1/2024 UBND xã Hưng Đạo - Thành

phố Chí Linh - tỉnh Hải Dương

137
H23.21.32-231211-0001 11/12/2023 12/12/2023

UBND phường Cổ Thành -
Thành phố Chí Linh - tỉnh Hải
Dương

138
H23.21.36-240130-0001 30/01/2024 6/2/2024 UBND phường Văn Đức - Thành

phố Chí Linh - tỉnh Hải Dương

139 H23.21.40-231026-0001 26/10/2023 11/3/2024 UBND xã Lê Lợi - Thành phố
Chí Linh - tỉnh Hải Dương
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